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Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

1 Hà Nam Lý Nhân Công Lý 16/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

2 Hà Tĩnh Hà Tĩnh Nguyễn Du Tổ dân phố 2 07/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Thạch Trung Thôn Đoài Thịnh 05/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Thôn Hồng Hà 07/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các địa điểm khác 

ở TP. Hà Tĩnh
08/06 Từ 8/6 Cách ly tập trung

Thạch Hà Việt Tiến Thôn Trung Tiến 06/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

3 Hà Nội Hoàng Mai Mai Động Tòa nhà Park 10, Khu đô thị Times City 23/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tòa chung cư Park 11 - Park Hill (KDT Times City) 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tương Mai Chung cư 60 Nguyễn Đức Cảnh 25/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Thanh Xuân Hạ Đình Ngõ 140, phố Nguyễn Xiển 14/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Ngõ 212, đường Khương Đình 17/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Khương Trung CT1-2 N2, chung cư 183 Hoàng Văn Thái 25/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Ngách 41, ngõ 47, đường Khương Trung 25/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Bắc Từ Liêm Đông Ngạc Tòa nhà NO2 chung cư Ecohome 3 17/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phú Diễn Tòa nhà R4A chung cư Goldmark City 24/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hoàn Kiếm Phan Chu Trinh Tập đoàn T&T, 2A Phạm Sư Mạnh 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Thường Tín Hiền Giang Thôn Nhân Hiền 14/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hà Đông Kiến Hưng Tổ 14 và 15 12/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phúc La Tòa CT3B, Khu đô thị Văn Quán 25/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hemisco Xa La 03/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Cập nhật danh sách các địa phương có dịch COVID-19 theo Bộ Y tế và hướng dẫn cách ly 

đối với người từ địa phương khác về thành phố Cần Thơ

(Cập nhật lúc 10h00 ngày 08/06/2021)

GHI CHÚ: 

- Thời điểm tiếp xúc lần cuối với vùng dịch được đối chiếu với cột "Thời điểm tiếp xúc" trong bảng.

- Dòng IN NGHIÊNG ĐẬM  thể hiện vùng dịch cập nhật mới.

- Thời gian, địa điểm, hướng xử trí có thể thay đổi theo tình hình dịch bệnh COVID-19. Liên hệ góp ý: duongnhattruongct@gmail.com hoặc sđt: 0907.113.795



S

T

T

Tỉnh Quận/huyện Xã/phường Địa chỉ cụ thể

Thời 

điểm 

có ca 

bệnh

(2021)

Thời điểm 

tiếp xúc

(2021)

Hướng xử trí

Tây Hồ Quảng An Tòa nhà Fraser Suites ở số 51 đường Xuân Diệu 29/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Long Biên Ngọc Thụy Ngõ 55 Gia Thượng 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Đông Anh Đông Anh Tổ dân phố 17 07/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Bệnh viện Bắc Thăng Long 07/06 Vào 4/6 Cách ly tập trung

4 Vĩnh Phúc Phúc Yên Hùng Vương 12/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

5 Hải Dương Hải Dương Thanh Bình 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phạm Ngũ Lão 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Bình 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Trần Phú 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Lê Thanh Nghị 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hải Tân 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Nguyễn Trãi 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Trần Hưng Đạo 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Quang Trung 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Ngọc Châu 24/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các phường còn lại 24/05 Từ 26/05 Lấy xn + tự theo dõi sức khỏe

6 Thái Nguyên Phú Bình Dương Thành Xóm Phẩm 1; Phẩm 2; Phẩm 3; Phẩm 4; xóm Giàng 22/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

7 Quảng Nam Núi Thành Tam Mỹ Tây Sư đoàn BB315 16/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

8 Tuyên Quang Chiêm Hóa Yên Nguyên Thôn Khuôn Khoai 17/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hợp Long 1 17/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

9 Bắc Ninh Thuận Thành 07/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Lương Tài Thị trấn Thứa Thôn Kim Đào 12/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Từ Sơn Châu Khê Xóm 6, xóm 5 KP Đa Hội 06/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Yên Phong 06/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Điện Biên Thanh Xương Đội 6 09/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

TP Bắc Ninh 18/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Quế Võ 18/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

10 Bắc Giang Lục Nam 16/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Việt Yên 15/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Lạng Giang 16/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung
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Yên Dũng 17/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

TP Bắc Giang 19/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hiệp Hòa 26/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Yên Thế 26/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

11 Thái Bình Kiến Xương Vũ Công Thôn Trà Vi Bắc 14/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

12 Hòa Bình Hòa Bình Đồng Tiến Tổ 15 12/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

13 Lạng Sơn Hữu Lũng 31/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

14 Thanh Hóa Ngọc Lặc Minh Sơn Thôn Minh Ngọc 18/05 Từ 26/05 Lấy xn + tự theo dõi sức khỏe

Thiệu Hoá Thiệu Phúc Thôn 7 22/05 Từ 26/05 Lấy xn + tự theo dõi sức khỏe

15 Nghệ An Diễn Châu Diễn Bích 25/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

16 Đà Nẵng Hải Châu Thanh Bình Đường Thanh Thủy 17/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Cẩm Lệ Hòa Thọ Tây Tổ 15 17/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Liên Chiểu Hòa Minh Đường Bầu Năng 2 13/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Thanh Khê Xuân Hà Đường Nguyễn Tất Thành 13/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Thanh Khê Đông Đường Thanh Tân, tổ 21 17/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Ngũ Hành Sơn Mỹ An Đường An Thượng 32 17/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Đường Ung Văn Khiêm 17/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

17 Đắk Lắk Ea H’leo Cư Mốt Thôn 6a, Thôn 6b, Thôn 7 30/05 Từ 25/05 Cách ly tập trung

Các xã còn lại 30/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Ea Wy 30/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Ea Drăng 30/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

18 Bình Thuận Tánh Linh Đồng Kho Trung tâm Thánh Mẫu Tà Pao 02/06 24-29/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

19 HCM Bình Tân Bình Hưng Hòa Hẻm 20, đường Phạm Đăng Giảng, khu phố 2 29/04 Từ 26/05 Cách ly tập trung

An Lạc A Khu phố 3 20/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

An Lạc Block A3, A4, A5 chung cư Ehome 3, Hồ Học Lãm 06/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Tạo A Block E chung cư Tecco Bình Tân 04/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

quận
01/06 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Bình Thạnh Phường 7 Bệnh viện Nhân dân Gia Định 26/05 Vào 26/05 Cách ly tập trung

Phường 28 Hẻm 178/18 đường Bình Quới 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung
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Phường 15 Hẻm 57/55 đường Điện Biên Phủ 31/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

quận
01/06 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Quận 1 Bến Nghé Khách sạn Sheraton, 80 Đông Du 26/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Nguyễn Cư Trinh Hẻm 245, khu Mả Lạng 31/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phạm Ngũ Lão Khách sạn Harmony địa chỉ 32-34 Bùi Thị Xuân 03/06 26/05-1/6 Cách ly tập trung

Quận 3 Phường 5 Hẻm 287,289, 404 đường Nguyễn Đình Chiểu 20/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Võ Thị Sáu Công ty cổ phần tập đoàn Grove, 129 Pasteur 20/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phường 11 Hẻm 436 Cách Mạng Tháng Tám 02/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

quận
31/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Quận 7 Phú Mỹ Lô E25, chung cư Bellaza 02/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Bình Thuận Đường số 1, khu dân cư Lý Phục Man 05/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Quận 8 Phường 1 Hẻm 450B đường Dương Bá Trạc 02/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phường 4 Khu phố 6 và 7 31/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phường 16 Block B của Chung cư Mỹ Phúc 02/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

quận
02/06 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Quận 10 Phường 12 Hẻm 392 Cao Thắng 01/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Quận 11 Phường 7 Phòng cho thuê Phương Thanh, đường 3/2 30/04 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phường 15 Block 4 của chung cư Phú Thọ 07/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Quận 12 Thạnh Lộc 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Thới Nhất Block A2 Chung cư Moscow Tower 26/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Block C của chung cư Prosper Plaza 04/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Chánh Hiệp
Tầng 6 tòa nhà Concentrix, Công Viên Phần Mềm 

Quang Trung
28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hiệp Thành 1 phần hẻm 523 Lê Văn Khương, khu phố 5 01/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

quận
31/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Quận 7 Tân Kiểng Chung cư mini đường số 3 18/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Hưng Ngân hàng VIB số 5 -7 Nguyễn Thị Thập 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung
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Tân Phong Công ty JAF, 20C4, đường số 66 khu phố 2 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Thủ Đức Hiệp Bình Phước Khu nhà trọ 70/2, đường số 2 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hiệp Bình Chánh Số 472/9/4, Kha Vạn Cân 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tăng Nhơn Phú A Hẻm 31, đường số 8 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hẻm D1, đường 385 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Fq, đường 182 (khu Lá Xuân Oai) 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Cây xăng Lá Xuân Oai 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hẻm 385, khu phố 6 04/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tăng Nhơn Phú B Hẻm 21 đường số 11 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hẻm 63, đường 10 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Thảo Điền Số 35 đường 59 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Số 29 Thảo Điền 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

14E Quốc Hương 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Block C2 Chung cư Tropic Garden, Số 49 đường 66 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Linh Đông 74/2/4 Đường 36 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

437 Kha Vạn Cân 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Linh Xuân Đường số 9, khu phố 5 06/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Bình Thọ Đường 13 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Phú Hẻm 179 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hiệp Phú Bệnh viện quân dân y Miền Đông 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Hẻm 133 đường Trương Văn Thành 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Bách hóa xanh, số 7 đường Ngô Quyền 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phước Long A 564A, xa lộ Hà Nội 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Thanh Mỹ Lợi Tòa nhà Vista Verde 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Block B4 của chung cư Thạnh Mỹ Lợi 03/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Trường Thọ Hẻm 32, đường 12, KP8 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Chung cư Sài Gòn Metro Park 06/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

quận
31/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Gò Vấp 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phú Nhuận Phường 10 Sô 30, 57 trên đường Đặng Văn Ngữ 26/05 13/05-26/05 Cách ly tập trung
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Các điểm khác của 

quận
31/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Hóc Môn Thới Tam Thôn Ấp Tam Đông 2 26/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Bà Điểm Hẻm 83 tổ 15, Hưng Lân 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Hiệp Một đoạn đường Tân Hiệp 15 07/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

quận
31/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Phú Hòa Thạnh Block B chung cư Sen Xanh, 36 Trịnh Định Thảo 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Quý Hẻm 17 Gò Dầu 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Sơn Kỳ Block C - chung cư Sơn Kỳ 1 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phú Trung Hẻm 25 Nguyễn Minh Châu 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Bệnh viện quận Tân Phú 28/05 28/5-1/6 Cách ly tập trung

Tân Thành Hẻm 710 Lũy Bán Bích 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tây Thạnh Hẻm 80 Lưu Chí Hiếu 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Thới Hòa 23C Lũy Bán Xích 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

quận
31/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Tân Bình Phường 1 Hẻm 333 Lê Văn Sỹ 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phường 2 139 Bạch Đằng 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phường 4 Tầng trệt, 1, 2, 3, 4, 5, tòa nhà số 1 Hoàng Việt 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Bắc Hải Nối Dài Công ty VNPT Trung tâm hạ tầng mạng Việt Nam 28/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

quận
31/05 Từ 26/05 Cách ly tại nhà + lấy xn

Nhà Bè Phú Xuân Hẻm 33 Đào Tông Nguyên 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Nhơn Đức Hẻm 1716 trên đường Lê Văn Lương 01/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phước Kiển Block E, chung cư Phú Hoàng Anh 07/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các địa điểm 

khác của HCM
30/05 Từ 30/05 Lấy xn + tự theo dõi sức khỏe

20 Long An Cần Giuộc Long Hậu Tổ 17, ấp 4 27/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

TP.Tân An Phường 2 Khu phố 3 29/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung
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Cần Đước TT Cần Đước Khu phố 7 30/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Phước Vân Khu vực chợ Phước Vân, ấp 4 31/05 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

huyện
31/05 Từ 26/05 Lấy xn + tự theo dõi sức khỏe

Tân Thạnh Tân Thành Khu dân cư ấp 3 31/05 Từ 28/5 Cách ly tập trung

21 Tiền Giang Cai Lậy Nhị Quý Tổ nhân dân tự quản số 12, ấp Quý Thành 05/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Hội Tổ nhân dân tự quản số 1, ấp Quý Thạnh 05/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

22 Bạc Liêu Hòa Bình Vĩnh Mỹ A Ấp Xóm Lớn A 28/05 22-28/05 Cách ly tập trung

23 Bình Dương Dĩ An Đông Hòa 02/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tân Bình Khu phố Tân Phước 01/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Tổ 9, khu phố Tân Phú 2 05/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

Dĩ An Công ty Sản xuất và Thương mại Phúc Đạt 05/06 Từ 29/05 Cách ly tập trung

Các điểm khác của 

TP. Dĩ An
05/06 Từ 26/05 Lấy xn + tự theo dõi sức khỏe

Thuận An Bình Chuẩn 02/06 15-23/05 Cách ly tập trung

Vĩnh Phú Chung cư Marina Tower 03/06 21-23/05 Cách ly tập trung

Thủ Dầu Một Hiệp Thành 02/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

24 Trà Vinh Cầu Kè Cầu Kè Khóm 5 và khóm 6 01/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

25 Đồng Nai Long Thành Phước Tân Công ty golf Long Thành 01/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

26 Đồng Tháp Tháp Mười Phú Điền Ấp Mỹ Tân 01/06 Từ 26/05 Cách ly tập trung

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG  

Stt Hành Trình Hướng xử trí

1 HCM - Long An Cách ly tập trung

2 HCM - Long An Cách ly tập trung

3 HCM - Long An Cách ly tập trung

4 HCM - Nội Bài Cách ly tập trung

5 HCM - Vinh Cách ly tập trungChuyến bay số hiệu VN 1262 Vào ngày 30/05/2021

Phương tiện Thời gian

Xe buýt biển số 62B 01250

Xe buýt biển số 51B 24995

14h45-16h20 26/5/2021

15h-16h40 26/5/2021

Xe buýt biển số 51B 26984 15h30-17h10 26/5/2021

Chuyến bay VN220 Vào ngày 30/05/2021


